
STT MST Tên NNT Địa chỉ kinh doanh Người đại diện theo 
pháp luật Số điện thoại Trạng thái MST Ngày chuyển 

trạng thái

1 8636662275 Lê Thị Nhàn 141 Trần Văn Lan, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Lê Thị Nhàn NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

2 0202060192 HỘ KINH DOANH TỪ VĂN TRƯỜNG Số 1/215 Đường Cát Linh, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Từ Văn Trường 0368020567 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

3 8123913438-001 HKD LƯU HẢI NAM Số 34 Đằng Hải, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Lưu Hải Nam NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 1/30/2023

4 8414042351-001 Nhà hàng Hàn Quốc Jeong Dam Jib tầng 2, số 38 phố Đỗ Nhuận, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng ĐOÀN THỊ HUYÊN 0968755698 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

5 8334474483-001 HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 
DŨNG PHÁT

Số 428 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Phạm Anh Dũng 0782768888 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

6 8090160698-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
HƯỜNG

Số 134 đường Tràng Cát, tổ 3, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Văn Hường 0836954858 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

7 8130935633-001 HỘ KINH DOANH LÊ BIỂN ĐÔNG 
1968

Số 5/80 Lũng Bắc, tổ 16, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Lê Biển Đông 0796467745 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

8 8838187022-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THE 
1964

Số 16 Đoàn Kết, tổ 12, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Nguyễn Thị The 0936877199 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

9 8838550197-001 HỘ KINH DOANH SAN HOA Số 11, tổ dân phố số 4, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Nguyễn Văn San 0398727188 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

10 0200866861-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ LOAN 1985 Số 45E/81 Đoàn Kết, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Vũ Thị Loan 0987394386 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

11 8189633470-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO QUANG 
KHÁNH 1961

Số 28/2/33 Kiều Sơn, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Đào Quang Khánh 0901.529.839 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

12 8015650855-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN 
LẬP

Số 11/116 đường Cát Bi, khu E4, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Tiến Lập 0376.711.827 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

13 8839802954-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 
PHƯỢNG 1971

Kiốt số 299 Chợ Cát Bi, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Phạm Thị Phượng 0947009945 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

14 8030145416-001 HỘ KINH DOANH LƯƠNG XUÂN 
QUYẾT

Số 16 B124, tổ dân phố C3, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Lương Xuân Quyết 0977606959 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

15 8840239743-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 
NGUYỆT 1991

Số 212 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng

Nguyễn Thị Thu 
Nguyệt 0976.585.459 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

16 8551089369-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ Ô 
SINL

Số 118/231 đường Tô Vũ, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Nguyễn Thị Ô Sinl 0936.865.652 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

17 8840239408-001 HỘ KINH DOANH VŨ VIỆT ANH 1995 Số 2/21/17/254 Văn Cao, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Vũ Việt Anh 0898.062.144 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025
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18 8327415871-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG 
DIÊN

Số 59 Hạ Lũng, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Nguyễn Quang Diên 0977405555 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

19 8020735744-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU 
1985

Số 222 lô 9, tổ 13, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Phạm Thị Thu 0984514291 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

20 8301314903-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY 
HÂN

Số 99A/24 Đông Trung Hành, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Duy Hân 0936.300.359 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

21 8065176126-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VPP 
THANH VÂN

Số 10/2/17/254 Văn Cao, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng

Nguyễn Thị Thanh 
Vân 0982080336 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

22 8840838715-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIẾT 
MAY

Số 11/21/172 đường Cát Linh, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Viết May 0945395879 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

23 8796813500-001 HỘ KINH DOANH QUẦN ÁO, GIÀY 
DÉP TIẾN LỘC

Số 28b/97 Đoàn Kết, tổ dân phố số 14, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Phạm Văn Tiến 0901500556 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

24 8376614703-001 HỘ KINH DOANH PHÍ HẢI YẾN Số 79/79/369 Đằng Hải, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Phí Hải Yến 0904000718 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

25 8700612186-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HƯỜNG 
1985

Số 62 Chợ Lũng, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Lê Thị Hường 0914708968 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

26 8032513746-001 HỘ KINH DOANH DƯƠNG QUỐC 
CÔNG

Số 64 Chợ Lũng, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Dương Quốc Công 0932352350 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

27 8121126509-001 HỘ KINH DOANH TRƯỜNG BÁNH Số 01 B241, tổ 8, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Lê Quang Trường 0981139682 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

28 8842394744-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
TIẾN 1983

Số 2/21/38 đường Cát Vũ, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Nguyễn Thị Tiến 0934355780 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

29 8463698611-001 HỘ KINH DOANH PHAN THẾ TOÀN 
1993

Số 71 Mai Trung Thứ, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng PHAN THẾ TOÀN 0934510594 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

30 8837872674-001 HỘ KINH DOANH QUÁN NGON HẢO 
HẢO

Số 87/16D Trung Hành 5, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Lê Thị Trang 0979.443.565 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

31 8035326254-001 HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN NGỌC 
DŨNG

Số 77B khu tái định cư Lũng Đông, 
TDP số 2, Phường Hải An, TP Hải 
Phòng

Nguyễn Ngọc Dũng 0913012414 NNT không hoạt động tại địa 
chỉ đã đăng ký 5/15/2025

32 0200986037-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG HẢI YẾN Số 163 đường Thành Tô, TDP 02, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Đặng Hải Yến 0848288489 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

33 8843617993-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẢI 
HÀ

Số 22 lô 15 đường Lê Hồng Phong, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Thị Hải Hà 0898653985 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

34 8571693836-001 HỘ KINH DOANH ĐÀO PHI HÀ Số 12 B139, tổ 13, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Đào Phi Hà 0934316693 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

35 8128181675-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
NGỌC LAN 1981

Số 12 đường Thành Tô, tổ 2, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng

Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 0912173900 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

36 8609135329-001 HỘ KINH DOANH NGÔ HỒNG 
THANH 1984

Quầy số 2 dãy A Chợ Cát Bi, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Ngô Hồng Thanh 0782268186 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

37 8061672099-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TUYẾT 
NHUNG 1972

Số 7 Hào Khê, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng

Phạm Thị Tuyết 
Nhung 0357.679.999 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

38 8844566117-001 HỘ KINH DOANH TỪ VĂN KHUYÊN Số 276 Cát Linh, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Từ Văn Khuyên 0932372456 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025



39 8505967107-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TẠP 
HÓA HÒA PHÁT 1983

Số 30 Đông Trung Hành, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng BÙI VĂN HÒA 0399.666.102 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

40 8040358734-001 HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ ANH 
ĐÀO

Số 94 Mai Trung Thứ, tổ 3, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Đinh Thị Anh Đào 0358056084 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

41 8500243862-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG 
THUẬT 1966

Số 186 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Quang Thuật 0936997295 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

42 8333050298-001 HỘ KINH DOANH VŨ TOÀN THẮNG Số 14/27 Trung Hành, Trung Hành 6, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Vũ Toàn Thắng 0975266065 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

43 8103180285-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH 
THẾ

Số 34/132 Cát Vũ, Tân Vũ 2, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Minh Thế 0962519283 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

44 8184748446-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ TUYẾT 
NHUNG

Số 5B/9B/455 đường Đằng Hải, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Vũ Thị Tuyết Nhung 0346219199 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

45 0200570769-001 HỘ KINH DOANH CHU THỊ KIM ANH Số 01 Nguyễn Văn Hới, tổ 15, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Chu Thị Kim Anh 0839752973 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

46 8845578891-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ KIM 
OANH 1979

Số 659 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Bùi Thị Kim Oanh 0983519986 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

47 8846178977-001 HỘ KINH DOANH LÊ THÀNH 
CHUNG 1988

Số 453 đường Cát Bi, tổ 5, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Lê Thành Chung 0986.067.845 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

48 8785897925-001 HỘ KINH DOANH VŨ TỐT Số 16/79/389 đường Đằng Hải, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Vũ Thị Tốt 0904019142 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

49 8425631253-001 HỘ KINH DOANH ĂN CHUẨN Số 186/188 Trung Lực, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Phạm Hoàng Khanh 0936912088 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

50 8060301052-001 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HÙNG 
1964

Số 38 An Khê, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Vũ Văn Hùng 0981.796.399 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

51 8847057446-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ MẪN Số 24 Lý Hồng Nhật, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Đặng Thị Mẫn 0836960483 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

52 8847113757-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YẾN 
1976

Số 45/75 Trung Hành 8, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Nguyễn Thị Yến 0782162892 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 3/12/2024

53 8431017210-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU 1986 Số 18B/54 đường Trung Hành, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Lê Thị Thu 0948515586 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

54 8720875708-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 
HUY 1989

Số 12/69 Kiều Sơn, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Đình Huy 0902.741.689 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

55 8075653674-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ LAN 1964 Số 317 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Vũ Thị Lan 0936.642.764 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

56 8846831603-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN 
PHƯƠNG ANH 1988

Số 5/68 Thư Trung 2, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Phương Anh 0702237056 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

57 8012540572-001 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 
NGHĨA 1985

Số 50A/90 Trung Lực, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng TRầN VĂN NGHĩA 0988.512.102 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

58 8755962119-001 HỘ KINH DOANH VŨ HUY THẮNG 
1978

Số 226 đường Thành Tô, tổ 4, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Vũ Huy Thắng 0914616240 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

59 8618788807-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN SƠN 
HỒNG

Số 346 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Sơn Hồng 0906060605 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

60 8692019290-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 
NGUYỆT 1971

Số 5D/2/33 Kiều Sơn, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Trần Thị Nguyệt 0393.063.743 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025



61 8276623246-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC 
NAM 1992

Số 10 khu biệt thự Sao Đỏ, tổ 7, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Ngọc Nam 0905.854.131 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

62 8609593696-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ 
HƯỜNG 1986

Số 41/639 Ngô Gia Tự, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Hoàng Thị Hường 0946.618.679 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

63 8252945861-001 HỘ KINH DOANH LÂM THỊ TRANG Số 97 Trung Hành 7, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Lâm Thị Trang 0909.638.846 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

64 8179483829-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ 
KHANG

Số 01/20/299 Ngô Gia Tự, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng

NGUYỄN THẾ 
KHANG 0822090773 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

65 8345649713-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU 
HÀ 1991

Số 8C/355 Lũng Đông, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Hà 0905256268 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

66 8065453997-001 HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG TRỌNG ANH

Số nhà 1C đường Cát Bi, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Lưu Trọng Anh 0936778285 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

67 8098238120-001 HỘ KINH DOANH MAI KHẮC TOÁN Số 171 Bến Láng, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Mai Khắc Toán 0906.174.191 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

68 8432575546-001 HỘ KINH DOANH VƯƠNG HIỀN Số 101 lô 13 đường Lê Hồng Phong, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Trần Thị Thu Hiền 0345664652 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

69 8251536030-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
TIẾN 1962

Số 9/39 Lực Hành, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tiến 0973.287.018 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

70 8333962713-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐỨC TRỌNG 
1990

Số 179A đường Trung Lực, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Đỗ Đức Trọng 0865.818.334 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

71 8082359923-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
THỎA 1967

Số 6/65 Cát Vũ, tổ 6, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thỏa 0934510199 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

72 8419911220-001 HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ THÚY 
MAI

Số 483 đường Cát Bi, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Phùng Thị Thúy Mai 0772.386.225 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

73 8533012451-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ VÂN ANH 
1990

Số 2/205 đường Đằng Hải, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Bùi Thị Vân Anh 0836958793 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

74 8772684976-001 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THẢO 
ANH 1994

Số 6/654 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Đỗ Thị Thảo Anh 0937.274.088 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

75 8850338292-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 
THÀNH 1953

Số 01 B33 tổ Đ5, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Phạm Thị Thành 0772337534 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

76 8003643148-001 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN NAM 
1980

Số 172 đường 216 tổ 13, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Bùi Văn Nam 0916450358 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

77 8111004269-001 HỘ KINH DOANH HỒ ĐÌNH TRƯỜNG Số 72A/389 đường Đằng Hải, tổ 2, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Hồ Đình Trường 0902259588 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

78 8410797016-001 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NHƯỢNG 
1979

Số 26/231A Văn Cao, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Lê Văn Nhượng 0942.023.679 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

79 8850053385-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ THẢO 
1988

Số 7 phố Chợ Lũng, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Hữu Lộc 0365284780 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

80 8681013191-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ MAI 1977 Số 303 Văn Cao, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Vũ Thị Mai 0888.260.877 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

81 8643594509-001 HỘ KINH DOANH LƯU VĂN THIỆN Số 2/19/132 Lũng Bắc, tổ 16, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Lưu Văn Thiện 0916413802 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025



82 8824534491-001 HỘ KINH DOANH LÀM ĐẸP LY 
PHẠM

Số 12 đường Tô Vũ, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Phạm Thị Hằng Ly 0358.666.177 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

83 8077877408-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ TUYẾT 
1989

Số 15A5/56 Tiền Phong, tổ 8, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Đặng Thị Tuyết 0931376949 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

84 8754684998-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRẦN 
KIÊN

Số 1A/24 Thư Trung, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Dương Trần Kiên 0763.105.279 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 6/3/2025

85 8027560677-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN 
THIỆN 1966

Số 17 BT2, tổ 7, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Nguyễn Xuân Thiện 0913376298 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

86 8760310101-001 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ KIM ÁNH Số 47/51 Trung Lực, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Bùi Thị Kim Ánh 0914274117 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

87 8087419735-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH 
NHẬT 1980

Số 28/299 Ngô Gia Tự, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Nguyễn Minh Nhật 0938.980.123 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

88 8619745073-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TOÀN 
1968

Số 2B lô 18A, tổ dân phố Kiều Sơn, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Phạm Văn Toàn 0982121005 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

89 8508071534-001 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU 
HOÀI 1985

Số 45 Phúc Lộc 3, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Phạm Thị Thu Hoài 0964365388 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

90 8095652044-001 HỘ KINH DOANH VŨ THÀNH LUÂN 
1989

Số 8 đường Hàng Tổng, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Vũ Thành Luân 0886279889 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

91 8474881150-001 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH CÔNG 
1988

Số 568/91 Lũng Bắc, tổ 15, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Trần Đình Công 0968103006 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

92 8183993068-001 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HẢI 
1980

Số 51/143 Nguyễn Văn Hới, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng ĐINH VĂN HẢI 0983707180 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

93 8667043532-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HẢI 
LONG 2000

Số 469 Ngô Gia Tự, Phường Hải An, 
TP Hải Phòng Nguyễn Hải Long 0789.965.588 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

94 8094146768-001 HỘ KINH DOANH TRẦN PHƯƠNG 
THẢO 1989

Số 153 đường Trung Lực, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Trần Phương Thảo 0904069182 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

95 8127378196-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM Y 
HỌC CỔ TRUYỀN HẢI AN

Số 28 tái định cự Nam Cầu, Phường 
Hải An, TP Hải Phòng Lê Ngọc Sơn 0916147369 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

96 8033609874-001 HỘ KINH DOANH VŨ DUY BÌNH 1975 Lô 122 tái định cư Đằng Hải 2, tổ 4, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Vũ Duy Bình 0912546450 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

97 8123670834-001 HỘ KINH DOANH TRẦN TRỌNG 
BẰNG

Số 7 B252, Phường Hải An, TP Hải 
Phòng Trần Trọng Bằng 0989121963 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025

98 8300490342-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIỀU 
OANH 1991

Số 153 Lũng Bắc, Phường Hải An, TP 
Hải Phòng Lê Thị Kiều Oanh 0522760855 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

99 8109962401-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ 
1986

Số 157 đường Tiền Phong, tổ 10, 
Phường Hải An, TP Hải Phòng Nguyễn Thị Mỹ 0983552042 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/15/2025

100 8545384567-001 HỘ KINH DOANH LẠI THỊ HẠNH Số 11/135 đường Cát Vũ, Phường Hải 
An, TP Hải Phòng Lại Thị Hạnh 0906066275 NNT không hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký 5/14/2025


